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PHẦN I – MỞ ĐẦU

1) Lí do chọn đó tài SKKN


Chuyên đề "Phân tích đa thức thành nhân tử" được học khá kỹ ở chương tŕnh lớp 8, nó có rất nhiều bài tập và  cũng được ứng dụng rất nhiều để giải các bài tập trong chương tŕnh đại số lớp 8 cũng như ở các lớp trên. Vì vậy yêu cầu học sinh  nắm chắc và vận dụng nhuần nhuyễn các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử là vấn đó rất quan trọng. Nắm được tinh thần này trong quá tŕnh giảng dạy toán lớp 8 tôi đã dày công tìm  toài, nghiên cứu để tìm ra các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đa dạng và dễ hiểu. Góp phần rèn luyện trí thông minh và năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh. Trong SGK đã tŕnh bày các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử là phương pháp đặt nhân tử chung, phương pháp nhóm  các  hạng tử, dùng hằng đẳng thức ... Trong chuyên đề này tôi giới thiệu thêm các phương pháp như: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp tách số hạng, phương pháp thêm bớt số hạng, phương pháp đặt ẩn phụ, phương pháp tìm nghiệm của đa thức ... Đồng thời vận dụng các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử để làm một số dạng bài tập. 


Khi học chuyên đề này học sinh  tiếp thu rất thích thú. Các Ví dụ đa dạng, có nhiều bài tập vận dụng tương tự nên giúp cho học sinh  nắm vững chắc các phương pháp  phân tích đa thức thành nhân tử tạo tiền để cho các em học tập kiến thức mới và giải các bài toán khó.

2) Mục đích nghiên cứu:


Để giải một bài toán phân tích đa thức thành nhân tử đòi hỏi người học phải có sự tư duy và khả năng phán đoán cao. Mặt khác đây là kiến được áp dụng rất đa dạng vào việc giải các bài toán có liên quan như tìm x, rút gọn biểu thức, tính giá trị của biểu thức, giải phương trình, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất ..
Do đó mục đích viết đề tài này là có thể góp một phần vào việc nâng cao chất lượng dạy và học nói chung và rèn kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử nói riêng theo phương châm “Lấy kết quả đạt được trong thực tế làm thước đo cho chất lượng giảng dạy”.

PHẦN THỨ II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
1) Thực trạng
1.1. Những vấn đề về cơ sở lý luận:

a) Cơ sở lý luận 

Trước sự phát triển mạnh mẽ nền kinh tế tri thức khoa học, công nghệ thông tin như hiện nay, một xã hội thông tin đang hình thành và phát triển trong thời kỳ đổi mới như nước ta đã và đang đặt nền giáo dục và đào tạo trước những thời cơ và thách thức mới. Để hòa nhập tiến độ phát triển đó thì giáo dục và đào tạo luôn đảm nhận vai trò hết sức quan trọng trong việc “đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài”mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, đó là “đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội”. Nhằm đáp ứng được mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, con đường duy nhất là nâng cao chất lượng học tập của học sinh ngay từ nhà trường phổ thông. Là giáo viên ai cũng mong muốn học sinh của mình tiến bộ, lĩnh hội kiến thức dễ dàng, phát huy tư duy sáng tạo, rèn tính tự học, thì môn toán là môn học đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đó. Việc học toán không phải chỉ là học như SGK, không chỉ làm những bài tập do Thầy, Cô ra mà phải nghiên cứu đào sâu suy nghĩ, tìm tòi vấn đề, tổng quát hoá vấn đề và rút ra được những điều gì bổ ích. Dạng toán phân tích đa thức thành nhân tử là một dạng toán rất quan trọng của môn đại số 8 đáp ứng yêu cầu này, là nền tảng, làm cơ sở để học sinh học tiếp các chương sau này, nhất là khi học về rút gọn phân .
b) Cơ sở thực tiễn: 
* Thuận lợi

Đối với giáo viên: Trường có 4 giáo viên dạy toán đều có trình độ trên chuẩn có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, nhiệt tình công tác nên giờ dạy đạt chất lượng cao. 
Đối với học sinh: Học sinh của trường THCS Quảng Phúc đều ngoan hiền ham học hỏi. Đa phần phụ huynh học sinh đều chăm lo đến việc học của con em mình nên chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một được nâng cao. 

*  Khó khăn:
Đối với giáo viên:  Số lượng giáo viên trong tổ ít, số lớp của trường ít (1 lớp) nên việc trao đổi kinh nghiệm còn nhiều hạn chế. 

Đối với học sinh:  Vì là trường THCS Quảng Phúc là một trường nằm ở vị trí xa trung tâm nhân dân chủ yếu làm nghề nông nghiệp với hai cây lúa và cói chiếm thời gian rất nhiều và là một xã nghèo của huyện nghèo nên việc quan tâm chăm sóc và đầu tư của phụ huynh cho các em còn hạn chế. Trình độ tiếp thu của các em không đồng đều tồn tại nhiều học sinh yếu trong tính toán, kĩ năng quan sát nhận xét, biến đổi và thực hành giải toán, phần lớn do mất kiến thức căn bản ở các lớp dưới, nhất là chưa chủ động học tập ngay từ đầu chương trình lớp 8.  Đa số các em sử dụng chủ yếu các loại sách giáo khoa và bài tập chưa có nhiều em có nhiều các đầu sách nâng cao, tham khảo hay để tham khảo, nên khi gặp bài tập khó, các em thường lúng túng, chưa tìm được hướng giải thích hợp, không biết áp dụng phương pháp nào trước, phương pháp nào sau, phương pháp nào là phù hợp nhất, hướng giải nào là tốt nhất. 

1.2 Thực trạng của vấn đề cần nguyên cứu. 

Qua thực tế nhiều năm giảng dạy bộ môn toán lớp 8, kết hợp với dự giờ thăm lớp của các giáo viên trong trường, thông qua các kỳ thi chất lượng và kỳ 
thi học sinh giỏi cấp huyện bản thân tôi nhận thấy các em học sinh chưa có kỹ 
năng thành thạo khi làm các dạng bài tập như: Quy đồng mẫu thức, giải các loại phương trình, rút gọn, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất có liên quan đến phân tích đa thức thành nhân tử, vì lý đó để  giải được các loại bài tập này cần phải có kỹ
năng phân tích các đa thức thành nhân tử. Nếu như các em học sinh lớp 8 không 
có thủ thuật và kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tư thì việc nắm bắt các hương pháp để giải các dạng toán và kiến thức mới trong quá trình học toán là một vấn đề khó khăn. Trong việc giảng dạy bộ môn toán giáo viên cần phải rèn 
luyện cho học sinh tính tư duy, tính độc lập, tính sáng tạo và linh hoạt, tự mình 
tìm tòi ra kiến thức mới, ra phương pháp làm toán ở dạng cơ bản như các 
phương pháp thông thường mà còn phải dùng một số phương pháp khó hơn đó 
là phải có thủ thuật riêng  đặc  trưng,  từ  đó  giúp các  em  có  hứng  thú  học  
tập,  ham  mê  học  toán  và phát huy năng lực sáng tạo khi gặp các dạng toán 
khó. Người thầy giáo trong khi giảng dạy cần rèn luyện cho học sinh của mình 
với khả năng sáng tạo, ham thích học bộ môn toán và giải được các dạng bài tập mà cần phải thông qua phân tích đa thức thành nhân tư, nâng cao chất lượng họctập, đạt kết quả tốt trong các kỳ thi. Từ đó tôi  mạnh dạn chọn đề tài sáng kiến 
kinh  nghiệm  "Phân tích đa thức thành nhân tử. Áp dụng vào giải một số bài tập liên quan" nhằm giúp giúp học sinh của mình nắm vững các phương pháp
phân tích đa thức thành phân tử, giúp học sinh phát hiện phương pháp giải phù 
hợp với từng bài cụ thể ở các dạng khác nhau. 
Kết quả khảo sát trước khi áp dụng chuyên đề

	Sĩ số


	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu kém
	Từ TB trở lên

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	38
	2
	5,3
	9
	23,7
	22
	57,9
	5
	13,2
	33
	86,8


2. Những giải pháp.
Trước hết giáo viên phải làm cho học sinh thấy rõ “Phân tích đa thức thành nhân tử là gì và áp dụng vào giải những bài tập có liên quan ra sao. Ví phân tích đa thức thành nhân tử thì những dạng bài tập nào được vận dụng nó và vận dụng nó như thế nào?

Phân tích đa thức thành nhân tử (thừa số) là biến đổi đa thức đã cho thành một tích của các đa thức khác.

Phân tích đa thức thành nhân tử là bài toán đầu tiên của rất nhiều bài toán khác. Ví dụ:

+ Bài toán chứng minh chia hết.

+ Rút gọn biểu thức.
+ Giải phương tŕnh bậc cao.
+ Tìm giá trí lớn nhất nhỏ nhất.
+ Quy đồng mẫu nhiều phân thức.

+ Giải phương trình nghiệm nguyên dạng đưa về phương trình ước số ...

Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử:

2.1- Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung: Ta thường làm như sau: 
- Tìm nhân tử chung của các hệ số (ƯCLN của các hệ số). 

- Tìm nhân tử chung của các biến (mỗi biến chung lấy số mũ nhỏ nhất ). 

Nhằm đưa về dạng: A.B + A.C + A.D = A.(B + C + D). 

Chú y: Nhiều khi để làm xuất hiện nhân tử ta cần đổi dấu các hạng tử 

Ví dụ 1:  Phân tích đa thức 14x2y – 21xy2 + 28x2y2 thành nhân tử. 

Giáo viên gợi ý: 

- Tìm nhân tử chung của các hệ số 14, 21, 28 trong các hạng tử trên ? 

(Học sinh trả lời là: 7, vì ƯCLN(14, 21, 28 ) = 7 ) 

- Tìm nhân tử chung của các biến x2y, xy2, x2y2? (Học sinh trả lời là xy ) 

- Nhân tử chung của các hạng tử trong đa thức đã cho là 7xy. 

Giải:14x2y – 21xy2 + 28x2y2 
= 7xy.2x -7xy.3y + 7xy.4xy

= 7xy.(2x – 3y + 4xy) 

Ví dụ 2:  Phân tích đa thức 10x(x – y) – 8y(y – x) thành nhân tử. 

Giáo viên gợi ý: 

- Tìm nhân tử chung của các hệ số 10 và 8 ? (Học sinh trả lời là: 2) 

- Tìm nhân tử chung của x(x – y) và y(y – x) ? 

(Học sinh trả lời là: (x – y) hoặc (y – x) ) 

- Hãy thực hiện đổi dấu tích 10x(x – y) hoặc tích – 8y(y – x) để có nhân tử chung  (y – x) hoặc (x – y)? 

Cách 1: Đổi dấu tích – 8y(y – x) = 8y(x – y) 

Cách 2: Đổi dấu tích 10x(x – y) = –10x(y – x)

(Học sinh tự giải ) 

Giải: 10x(x – y) – 8y(y – x) = 10x(x – y) + 8y(x – y) 

    = 2(x – y).5x + 2(x – y).4y = 2(x – y)(5x + 4y) 

Ví dụ 3: Phân tích đa thức 9x(x – y) – 10(y – x)2 thành nhân tử. 

Các sai lầm học sinh thường mắc phải : 

9x(x – y) – 10(y – x)2 = 9x(x – y) + 10(x – y)2 (đổi dấu sai )

= (x – y)[9x + 10(x – y)] (sai từ trên) 

= (x – y)(19x – 10y) (kết quả sai )

Sai lầm của học ở đây là: 

Lời giải đúng: 9x(x – y) – 10(y – x)2 = 9x(x – y) – 10(x – y)2

= (x – y)[9x – 10(x – y)] = (x – y)(10y – x) 

Qua ví dụ trên, giáo viên củng cố cho học sinh:

Cách tìm nhân tử chung của các hạng tử (tìm nhân tử chung của các hệ số và nhân tử chung của các biến, mỗi biến chung lấy số mũ nhỏ nhất). Quy tắc đổi dấu và cách đổi dấu của các nhân tử trong một tích. 

Chú y: Tích không đổi khi ta đổi dấu hai nhân tử trong tích đó (một cách tổng quát, tích không đổi khi ta đổi dấu một số chẵn nhân tử trong tích đó). 

2.2 - Phương pháp dùng hằng đẳng thức: Sử dụng bảy hằng đẳng thức đáng nhớ dưới “dạng tổng hoặc hiệu” đưa về “dạng tích”

1. A2 + 2AB + B2 = (A + B)2

2. A2  -  2AB + B2 = (A - B)2
3.  A2 – B2 = (A – B)(A + B) 

4. A3 + 3A2B + 3AB2 + B3 = (A + B)3

5. A3 - 3A2B + 3AB2 - B3 = (A - B)3
6. A3 + B3 = (A+B)(A2 – AB + B2)

7. A3 - B3 = (A-B)(A2 + AB + B2)

Ví dụ 1: Phân tích đa thức (x + y)2 – (x – y)2 thành nhân tử. 
(BT- 28a)-SBT-tr6)

Gợi ý: Đa thức trên có dạng hằng đẳng thức nào ? (HS: có dạng A2 – B2

Các sai lầm học sinh thường mắc phải :(x + y)2 – (x – y)2  

= (x + y – x – y)(x + y + x – y) (thiếu dấu ngoặc) 

= 0.(2x) = 0  (kết quả sai)

Sai lầm của học sinh ở đây là: Thực hiện thiếu dấu ngoặc 

Lời giải đúng(x + y)2 – (x – y)2 = [(x + y) – (x – y)].[(x + y) + (x – y)] 

= (x + y – x + y)(x + y + x – y) = 2y.2x = 4xy 

Các sai lầm học sinh dễ mắc phải: 

- Quy tắc bỏ dấu ngoặc, lấy dấu ngoặc và quy tắc dấu 

- Phép biến đổi, kĩ năng nhận dạng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương, bình phương của một hiệu. 

Khai thác bài toán:

Đối với học sinh khá giỏi, giáo viên có thể cho các em làm bài tập dưới dạng phức tạp hơn. 

- Nếu thay mũ “2” bởi mũ “3” ta có bài toán 

Phân tích (x + y)3 – (x – y)3  thành nhân tử  (BT-44b)-SGK-tr20) 

- Đặt x + y = a, x – y = b, thay mũ “3” bởi mũ “6” ta có bài toán 

Phân tích a6 –b6 thành nhân tử  (BT-26c)-SBT-tr6) 

Ví dụ 2:
Phân tích a6 –b6 thành nhân tử (BT-26c)-SBT-tr6) 

Giải: a6 –b6 = (a3)2 – (b3)2 = (a3 – b3)(a3 + b3) 

= (a + b)(a2 – ab + b2)(a - b)(a2 + ab + b2)

Giáo viên củng cố cho học sinh: 

Các hằng đẳng thức đáng nhớ, kĩ năng nhận dạng hằng đẳng thức qua bài toán, dựa vào các hạng tử, số mũ của các hạng tử mà sử dụng hằng đẳng thức cho thích hợp. 

2.3 - Phương pháp nhóm nhiều hạng tử.

Lựa chọn các hạng tử “thích hợp” để thành lập nhóm nhằm làm xuất hiện một trong hai dạng sau là đặt nhân tử chung, hoặc là dùng hằng đẳng thức. Thông thường ta dựa vào các mối quan hệ sau: 

- Quan hệ giữa các hệ số, giữa các biến của các hạng tử trong bài toán. 

- Thành lập nhóm dựa theo mối quan hệ đó, phải thoả mãn: 

+ Mỗi nhóm đều phân tích được. 

+ Sau khi phân tích đa thức thành nhân tử ở mỗi nhóm thì quá trình phân tích thành nhân tử phải tiếp tục thực hiện được nửa. 

* Nhóm nhằm xuất hiện phương pháp đặt nhân tử chung: 

Ví dụ 1:: Phân tích đa thức x2 – xy + x – y thành nhân tử. (Bài 47-SGK-tr22)

Cách 1: nhóm (x2 – xy) và (x – y) 

Cách 2: nhóm (x2 + x) và (– xy – y ) 

Lời giải sai: x2 – xy + x – y = x2 – xy) + (x – y) 

= x(x – y) + (x – y)  = (x – y)(x + 0) x(x – y)

Các sai lầm học sinh thường mắc phải : Bỏ sót hạng tử sau khi đặt nhân tử chung  (HS cho rằng ở ngoặc thứ hai khi đặt nhân tử chung (x – y) thì còn lại là số 0) 

Lời giải đúng:

x2 – xy + x – y = x2 – xy) + (x – y) = x(x – y) + 1.(x – y) = (x – y)(x + 1) 

* Nhóm nhằm xuất hiện phương pháp dùng hằng đẳng thức:

Ví dụ 2: Phân tích đa thức x2 – 2x + 1 – 4y2 thành nhân tử. 

Giải: x2 – 2x + 1 – 4y2 = (x2 – 2x + 1) – (2y)2 = (x – 1)2 - (2y)2 

= (x – 1 – 2y)(x – 1 + 2y) 

* Nhóm nhằm sử dụng hai phương pháp trên: 

Ví dụ 3:   Phân tích đa thức x2 – 2x – 4y2 – 4y thành nhân tử. 

Lời giải sai: x‑2 – 2x – 4y2 – 4y = (x2 – 4y2) – (2x – 4y ) (đặt dấu sai)

= (x + 2y)(x – 2y) – 2(x – 2y) (sai từ trên)

= (x – 2y)(x + 2y – 2) (kết quả dấu sai)

Các sai lầm học sinh thường mắc phải : 

Nhóm x‑2 – 2x – 4y2 – 4y =(x2 – 4y2) – (2x – 4y) (đặt dấu sai ở ngoặc thứ hai)

Lời giải đúng: x‑2 – 2x – 4y2 – 4y = (x2 – 4y2) – (2x + 4y )

= (x + 2y)(x – 2y) – 2(x + 2y) = (x + 2y)(x – 2y – 2) 

Qua các ví dụ trên, giáo viên lưu ý cho học sinh: 

Cách nhóm các hạng tử và đặt dấu trừ “ – ” hoặc dấu cộng “ + ” ở trước dấu ngoặc, phải kiểm tra lại cách đặt dấu khi thực hiện nhóm. 

Trong phương pháp nhóm thường dẫn đến sự sai dấu, vì vậy học sinh cần chú ý cách nhóm và kiểm tra lại kết quả sau khi nhóm. 

Lưu ý: Sau khi phân tích đa thức thành nhân tử ở mỗi nhóm thì quá trình phân tích thành nhân tử không thực hiện được nữa, thì cách nhóm đó đã sai, phải thực hiện lại.

2.4 - Phối hợp nhiều phương pháp.

Là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các phương pháp nhóm nhiều hạng tử, đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức. Vì vậy học sinh cần nhận xét bài toán một cách cụ thể, mối quan hệ của các hạng tử và tìm hướng giải hích hợp. Ta thường xét từng phương pháp: 

Đặt nhân tử chung .

Dùng hằng đẳng thức. 

Nhóm nhiều hạng tử.

Ví dụ 1: Phân tích đa thức x4 - 9x3 + x2– 9x thành nhân tử. ( ?2 -SGK-tr22)

Các sai lầm học sinh thường mắc phải 

* x4 - 9x3 + x2– 9x = x(x3 - 9x2 + x– 9) (phân tích chưa triệt để) 

*  x4 - 9x3 + x2– 9x  (x4 - 9x3) +( x2– 9x)

= x3(x – 9) + x(x – 9 ) = (x – 9)(x3 + x ) (phân tích chưa triệt để)

Lời giải đúng: x4 - 9x3 + x2– 9x  (x4 - 9x3) +( x2– 9x)

= x3(x – 9) + x(x – 9 ) = (x – 9)(x3 + x ) = x(x – 9)(x + 1 )

Ví dụ 2: Phân tích đa thức A = (x + y + z)3 – x3 - y3 – z3 thành nhân tử. 

(Bài tập 57- SBT-tr 9 toán 8 tập 1). 

Trong ví dụ này có nhiều cách giải, học sinh cần phải linh hoạt lựa chọn cách giải phù hợp nhất, gọn nhất. 

Áp dụng hằng đẳng thức: (A + B)3 = A3 + B3 + 3AB(A+B)

2.5- Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhóm, tách, thêm, bớt hạng tử.


Ví dụ 1: 
x4 + 5x3 +15x – 9

Đa thức đã cho có 4 số hạng không thể đặt ngay nhân tử chung hoặc áp dụng ngay các hằng đẳng thức, vì vậy ta nghĩ tới cách nhóm các số hạng hoặc thêm bớt số hạng. Ta có thể phân tích như sau:

   Cách 1: 
x4 + 5x3 + 15x - 9.


         = x4 - 9 + 5x3 + 15x



= (x2 - 3) (x2 + 3) + 5x (x2 + 3)



= (x2 + 3) (x2 - 3 + 5x)



= (x2 + 3) (x2 + 5x - 3)

   Cách 2: 
x4 + 5x3 + 15x - 9.



= x4  + 5x3  - 3x2 + 3x2 + 15x - 9



= x2 (x2 + 5x - 3) + 3 (x2 + 5x - 3)



= (x2 + 3) (x2  + 5x - 3)

Bài này cần lưu ý học sinh  trong tập hợp số hữu tỉ đa thức x2 + 5x - 3 không phân tích được nữa.

Ví dụ 2:
x2y + xy2 + x2z + xz2 + y2z  + yz2 + 3xyz.

Giải: 
 Đa thức đã cho có 7 số hạng lại không đặt nhân tử chung được  mà có hạng tử 3xyz nên ta tách hạng tử 3xyz thành 3 hạng tử để sử dụng phương pháp nhóm  hạng tử.

      x2y + xy2 + x2z + xz2 + y2z  + yz2 + 3xyz

     = x2y + x2z + xyz + xy2 + y2z + xyz + xz2 + yz2 + xyz

     =  x (xy + xz + yz) + y (xy + yz + xz) + z (xz + yz + xy)

     = (xy + xz + yz) (x  + y + z).

Ví dụ 3 
x2  + 6x + 8

    Với các phương pháp đã biết như đặt nhân tử chung, nhóm số hạng, dùng hằng đẳng thức ta không thể phân tích được đa thức này. Nếu tách một số hạng thành hai số hạng để đa thức trở thành 4 số hạng thì có thể nhóm các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung hoặc xuất hiện các hằng đẳng thức ...  Từ đó có nhiều khả năng biến đổi đa thức đã cho thành tích.

Cách 1: (Tách 6x = 2x +4x)

x2 + 6x + 8  = x2 + 2x + 4x  + 8 = x (x+2) + 4 (x+2) = (x+2) (x+4)

Cách 2: (Tách 8 = 9-1)

x2  + 6x  + 9 - 1 = (x+3)2 - 1 = (x + 3 - 1) (x+ 3 +1) = (x+2) (x+4)

Cách 3:  (Tách 8 = -4 +12)

x2 - 4 + 6x + 12 = (x-2) (x+2) + 6 (x+2)  = (x+2) (x+4)

Cách 4: (Tách 8 = -16 + 24)

x2 + 6x + 8 = x2 - 16 + 6x + 24 
= (x - 4) (x + 4) + 6 (x + 4) 
= (x + 4) (x - 4 + 6) = (x+2) (x+4).

Ví dụ 4:
x3 - 7x – 6 Ta có thể tách như sau:

Cách 1: 
x3 - 7x - 6 = x3 - x - 6x - 6  = x (x2 - 1) - 6 (x + 1)



= x (x - 1) (x + 1) - 6 (x + 1) = (x + 1) (x2 - x - 6)



=  (x + 1) (x2 - 3x + 2x - 6) = (x +1)  [ x (x - 3) + 2 (x - 3)]   



= (x + 1)  (x + 2) (x - 3)

Cách 2:
 x3 - 7x - 6 = x3 - 4x - 3x - 6 = x (x2 - 4) - 3 (x + 2)


= x (x - 2) (x + 2) - 3 (x + 2) = (x + 2) (x2 - 2x - 3)


= (x + 2) (x2 - 3x + x - 3) = (x + 2) (x - 3) (x + 1)

Cách 3: 
x3 - 7x - 6 = x3 - 27 - 7x + 21 = (x - 3) (x2 + 3x + 9 - 7)


= (x - 3) (x2 + 3x + 2) = (x - 3) (x2 + x + 2x + 2) 

                 = (x - 3) (x + 2) (x + 1)

Cách 4: 
x3 - 7x - 6 = x3 + 1 - 7x - 7 = (x + 1) (x2 - x + 1) - 7 (x + 1)



= (x + 1) (x2 - x + 1 - 7) 

                  = (x + 1) (x2 - x  - 6) = (x + 1) (x2  - 3x + 2x - 6)

                  = (x + 1)  (x + 2) (x - 3)

Cách 5:  
x3 - 7x - 6 = x3 + 8 - 7x - 14 = (x + 2) (x2 - 2x + 4 - 7)



= (x + 2) (x2- 2x  - 3) = (x + 2) (x2 + x - 3x - 3)



= (x + 2) (x + 1) (x - 3)

Cách 6: 
x3 - 7x - 6 = x3  - 9x + 2x  - 6 = x (x - 3) (x + 3) + 2 (x - 3)



= (x - 3) (x2 + 3x + 2) = (x - 3) (x + 1) (x + 2).

Chú ý:  Cần lưu ý học sinh  khi phân tích đa thức này phải triệt để, tức là kết quả cuối cùng không thể phân tích được nữa. Tất nhiên yêu cầu trên chỉ có từnh chất tương đối vì nó c̣n phụ thuộc tập hợp số mà ta đang xét. Nếu phân tích không triệt để học sinh  có thể gặp tình huống là mỗi cách phân tích có thể có một kết quả khác nhau. Chẳng hạn ở bài tập trên cách 1, cách 4 có thể cho ta kết quả là:

           x3 - 7x - 6 = (x + 1) (x2 - x - 6). 

Cách 2, cách 5 cho kết quả là:


x3  - 7x  - 6 = (x + 2) (x2 - 2x  - 3)

Cách 3, cách 6 cho kết quả là:


x3  - 7x  - 6 = (x - 3) (x2  + 3x + 2)

Giáo viên cần nhấn mạnh cho học sinh chú ý sau:

- Một đa thức dạng  ax2 +bx + c chỉ phân tích được thành nhân tử trong tập hợp Q khi đa thức đó  có nghiệm hữu tỉ ( 
[image: image1.wmf]D

 (hoặc 
[image: image2.wmf]D

, ) là một số chính phương (trong đó 
[image: image3.wmf]D

= b2-4ac    (
[image: image4.wmf]D

, = b,2 - ac)

- Một đa thức dạng  ax2 +bx + c tách làm xuất hiện hằng đẳng thức được khi : 
[image: image5.wmf]D

 (hoặc 
[image: image6.wmf]D

, ) là một số chính phương và chứa 2 trong 3 hạng tử của

 A2 +2AB +B2  hoặc  A2 - 2AB +B2  

Ví dụ 5:
bc (b + c) + ac (c - a) - ab (a +b).  Đa thức trên ta có thể dự đoán có 1 nhân tử là b + c hoặc c - a hoặc a + b.

Ta có các cách phân tích như sau:

   Cách 1: 
bc (b + c) + ac (c - a) - ab (a +b)



= bc (b + c) ac2 - a2c - a2b - ab2.



= bc  (b +c) + (ac2  - ab2) - (a2c + a2b)



= bc (b +c) + a (c - b) (c + b) - a2 (c+ b)



= (b + c) (bc  + ac - ab - a2)



= (b + c) [(bc - ab ) + (ac - a2) ]  = (b + c) [b (c - a) +a (c - a)] 




= (b + c) (b + a) (c  -a)

   Cách 2: 
bc (b + c) + ac (c - a) - ab (a +b)



= b2c bc2 + ac (c -a)  - a2b - ab2


= ac (c - a) + b2 (c - a) + b (c2  - a2)



= ac (c -a) + b2 (c - a) + b (c - a) (c + a)



= (c - a) (ac + b2 + bc + ab)



= (c - a) (a +b) (c+ b)

   Cách 3: 
bc (b + c) + ac (c - a) - ab (a +b)



= b2c + bc2 + ac2 - a2c - ab (a + b)



= c (b2 - a2) + c2 (a + b) - ab (a + b)



= c (b - a) (a + b) + c2 (a + b) - ab (a + b)



=  (a + b) (cb - ca + c2 - ab) = (a + b) [c (b + c) - a (c  + b)]




= (a + b) (b + c) (c - a)

   Cách 4: 
Nhận xét: c - a = (b + c) - (a + b)

                  bc (b + c) + ac (c - a) - ab (a +b)



= bc (b + c) + ac (b + c) - ac (a + b) - ab (a + b)



= c (b + c) (b + a) -  a (a + b) (c + b)



= (b + c) (a + b) (c - a)

   Cách 5:  Nhận xét: b + c = (c - a) + (a + b)

    Ta có:
bc (b + c) + ac (c - a) - ab (a + b)



= bc (c - a) + bc (a + b) + ac (c - a) - ab (a + b).



= c (c - a) (b + a) + b (a + b) (c - a ) = (a + b) (c - a) (c + b).

   Cách 6: 
Nhận xét: a + b = (b + c) - (c - a)



bc (b + c) + ac (c - a) - ab (b + c) + ab (c - a)



= b (b + c) (c - a) + a (c - a) (c + b)



= (c - a) (c + c) (b + a).

Ví dụ 6: 
a5  + a + 1.

Số mũ của a từ 5 xuống 1 nên giữa a5 và a cần có những số hạng với số mũ trung gian để nhóm số hạng làm  xuất hiện  nhân tử chung.

Cách 1: 
a5  + a + 1



= a5 + a4 - a4 + a3 - a3  + a2 - a2 + a + 1



= a5 + a4 + a3 - a4  - a3 - a2 + a2 + a +1



= a3 (a2  + a + 1) - a2 (a2 + a  + 1) + a2 + a  + 1 



= (a2 + a  + 1) (a3 - a2 + 1) 

Cách 2:
 a5  + a + 1


= a5 - a2 + a2 + a + 1 = a2 (a - 1) (a2 + a + 1) + (a2 + a + 1)


= (a2 + a + 1) (a3 - a2 +1).

2.6 - Phương pháp đặt ẩn phụ.

Ví dụ 1:  (b - c)3 + (c - a)3  + (a - b)3.

Đặt
 x = b - c; 
y = c - a;
z = a - b.

Ta thấy: x + y  + z = 0 
=> z = - x - y

 (b - c)3 + (c - a)3  + (a - b)3
= x3 + y3 + z3  = x3 + y3  + (- x - y)3
= x3  + y3 - x3 - y3 - 3x2y - 3xy2 = - 3xy ( x + y)

= 3xyz = 3 (b - c) (c - a) (a - b)

Ví dụ 2:
 (x2 + x + 1) (x2 + x + 2) - 12

Thông thường khi gặp bài toán này học sinh  thường thực hiện phép nhân đa thức với đa thức sẽ được đa thức bậc 4 với năm số hạng. Phân tích đa thức bậc 4  với năm số hạng này thường rất khó và dài ḍng. Nếu chú ý đến đặc điểm của đó bài:  Hai đa thức x2 + x + 1 và x2 + x + 2 chỉ khác nhau bởi hạng tử tự do, do đó nếu ta đặt y = x2 + x + 1 hoặc y = x2 + x thì biến đổi đa thức thành đa thức bậc hai sẽ đơn giản hơn nhiều.

Đặt y = x2 + x + 1.

Ta có:   (x2 + x + 1) (x2 + x + 2) - 12 = y(y + 1) - 12 = y2 + y - 12

 = y2 + 4y - 3x - 12 = (y +4 ) (y - 3)

= (x2 + x + 1 + 4) (x2 + x + 1 - 3) = (x2 + x + 5) (x2 + x - 2)

= (x2 + x + 5) (x2 + 2x - x - 2) = (x2 + x + 5) (x + 2) (x - 1)

= (x - 1) (x +2) (x2 + x + 5).

Ví dụ 3:  (x + 1) (x + 3) (x + 5) (x + 7) + 15

Nhận xét: Ta có:  1 + 7 = 3 + 5 cho nên nếu ta nhân các thừa số x + 1 với x +7và x + 3 với x + 5 ta được các đa thức có phần biến giống nhau.

       (x + 1) (x + 3) (x + 5) (x + 7) + 15

    = (x2 + 7x + x + 7) (x2 + 5x + 3x + 15) + 15

    = (x2 + 8x + 7) (x2 + 8x + 15) + 15.

    Đặt x2 + 8x + 7 = y ta được:

      y (y + 8) + 15

     = y2  + 8 y + 15

     = y2 + 3 y + 5 y + 15

     = (y + 3)  (y + 5)

     =(x2 + 8x + 7 + 3)  (x2 + 8x + 7 + 5)

     = (x2  + 8x + 10) (x2 + 8x + 12)

     = (x2  + 6x + 2x + 12) (x2  + 8x + 10)

     = (x + 6) (x + 2) (x2  + 8x + 10)

2.7- Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp tìm nghiệm của đa thức.
a) Cách tìm nghiệm của một đa thức

  - Phương pháp tìm nghiệm nguyên của đa thức: Nghiệm nguyên (nếu có) của một đa thức phải là ước của hạng tử tự do.

  VD. Tìm nghiệm nguyên của đa thức sau:

                x3 + 3x2 - 4

Giải: 
C1) Các ước của 4 là : 1;2;4;-1;-2;-4 .Thử các giá trí này ta thấy x = 1 và x = -2 là nghiệm của đa thức đã cho.

    C2) Tổng các hệ số của đa thức bằng 0 nên đa thức đã cho có nghiệm x = 1.

-  Phương pháp tìm nghiệm hữu tỉ của một đa thức: Trong đa thức với hệ số nguyên,nghiệm hữu tỉ (nếu có) phải có dạng p/q trong đó p là ước của hệ số tự do;q là ước dương của số hạng có bậc cao nhất.

VD Tìm nghiệm của đa thức sau:

             2x3 + 5x2 + 5x + 3

GiảI: Các ước của 3 là : 1;-1;3;-3      (p)


  Các ước dương của 2 là :  1;2   (q)

 Xét các số (1; (3;(1/2; (3/2  ta thấy  -3/2 là nghiệm của đa thức đã cho.

Chú ý: 

  -Nếu đa thức có tổng các hệ số bằng 0 thì đa thức đó có một nghiệm bằng 1.

   Ví dụ: Đa thức

  a)  3x4 - 4x +1  có   3+ (-4) + 1 = 0 nên có một nghiệm x = 1.

  b)  4x3 +5x2 - 3x - 6  có  4 + 5 + (-3) + (-6) = 0  nên có một nghiệm x = 1.

· Nếu đa thức có tổng các hệ số của số hạng bậc chẵn bằng tổng các hệ số của số hạng bậc lẻ thì đa thức đó có một nghiệm là -1 .

Ví dụ: Đa thức     a)  4x5 +5x4 +  7x3 + 11x2 + 2x - 3

Tổng các hệ số của số hạng bậc chẵn bằng :  5 + 11 + (-3) = 13

Tổng các hệ số của số hạng bậc lẻ bằng  : 4 + 7 + 2 = 13

Ta thấy tổng các hệ số của số hạng bậc chẵn bằng tổng các hệ số của số hạng bậc lẻ nên đa thức đó có một nghiệm là -1

                             b)x3 + 3x2 + 6x + 4

Tổng các hệ số của số hạng bậc chẵn bằng :  3 + 4 = 7

Tổng các hệ số của số hạng bậc lẻ bằng  :   1 + 6 = 7

Ta thấy tổng các hệ số của số hạng bậc chẵn bằng tổng các hệ số của số hạng bậc lẻ nên đa thức đó có một nghiệm là -1

b) Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp tìm nghiệm của đa thức.

Nếu đa thức F(x) có nghiệm x=a thì sẽ chứa nhân tử x-a do đó khi phân tích cần làm xuất hiện các nhân tử chung sao cho có nhân tử x-a.

VD: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

         a.   x3 + 3x2 - 4

         b.   2x3 + 5x2 + 5x + 3

Giải  :

    a) C1  Đa thức x3 + 3x2 - 4  có nghiệm là x= 1 nên chứa nhân tử x-1

Ta có :  x3 + 3x2 - 4  = x3- x2 + 4x2 - 4x + 4x - 4

                              = x2(x-1) + 4x(x-1) + 4(x-1)

                              = (x-1)(x2 + 4x + 4)

                              = (x-1) (x+2)2

   C2   Đa thức x3 + 3x2 - 4  có nghiệm là x= -2 nên chứa nhân tử x + 2

  Ta có  x3 + 3x2 - 4  = x3 +2x2 +x2 + 2x - 2x -4

                                 = x2(x+2) + x(x +2) - 2(x+2)

                                 = (x+2) (x2 +x -2)




  = (x+2) (x2 - x + 2x -2)




  = (x+2)( x(x-1) +2(x-1)(



  = (x+2)(x-1)(x+2) = (x-1) (x+2)2
c) Đa thức 2x3 + 5x2 + 5x + 3 có nghiệm là x = -3/2 nên chứa nhân tử  2x+3 .

Ta có  2x3 + 5x2 + 5x + 3 = 2x3 + 3x2 +2x2 + 3x +2x +3





     = x2(2x +3) + x(2x+3) + (2x+3)





     =  (2x+3) (x2 + x +1)

Các dạng bài tập ứng dụng phân tích đa thức thành nhân tử .

Dạng 1: Rút gọn biểu thức

Để giải bài toán rút gọn một biểu thức đại số (dạng phân thức) ta phải phân tích tử thức, mẫu thức thành nhân tử rồi chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung của chúng.

Ví dụ 1: Rút gọn biểu thức: 
[image: image7.wmf]
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Giải :  Ta có 
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Mẫu thức của các phân thức 
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Ví dụ 2: Rút gọn biểu thức: 
[image: image16.wmf]2
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Giải:  Ta thấy tử thức có nghiệm là 1; mẫu thức cũng có nghiệm là 1 ;nên ta có
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Dạng 2 : Chứng minh chia hết
Để giải bài toán chứng minh đa thức A chia hết cho đa thức B có nhiều cách giải nhưng ở đây tôi chỉ tŕnh bày phương pháp vận dụng phân tích đa thức thành nhân tử để giải.

Ví dụ 1: Chứng minh rằng với mọi số nguyên n, ta có:
(4n+3)2 – 25 chia hết cho 8
Giải:  Ta có  (4n + 3)2 – 25 = (4n + 3)2 – 52 = (4n + 3 + 5)(4n + 3 - 5) 

= (4n + 8)(4n - 2) = 8(n + 2)(2n – 1) chia hết cho 8 với mọi số nguyên n.
Ví dụ 2: Chứng minh rằng với mọi số nguyên n biểu thức.

A=
[image: image20.wmf]6
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Ta có:  
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Muốn chứng minh biểu thức là số nguyên chỉ cần chứng minh 
2n + 3n2 + n3 chia hết cho 6 với mọi số nguyên  n.

Ta có: 2n + 3n2   + n3 = n (2 + 3n + n2)

= n (2 + 2n + n + n2) = n [ 2 (1 + n) + n (1 + n)]

= n (n + 1) (n + 2).

    Ta thấy n (n + 1) (n + 2) là tích của ba số nguyên liên tiếp nên ?t nhất có một thừa số chia hết cho 2 và một thừa số chia hết cho 3 . Mà 2 và 3 là hai số nguyên tố cùng nhau nên tích này chia hết cho 6.

Vậy mọi số nguyên n biểu thức A=
[image: image22.wmf]6
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Ví dụ 3: Chứng minh đa thức: x50 + x49 + ... + x2 + x + 1 chia hết cho đa thức 
x16 + x15 + ... + x2 + x + 1.

Ta thấy đa thức bị chia có 51 số hạng, đa thức chia có 17 số hạng, ta phân tích đa thức bị chia như sau: x50 + x49 + ... + x2 + x + 1

= (x50 + x49 + ... + x35 + x34) +(x33 + x32 + ... + x18 + x17) + x16  ... x2 + x + 1.
= (x34) (x16+x15+...+x2+x+1)+x17(x16+x15+...+x2+x+1)+ (x16 ... +x2 + x + 1)
= (x16 + x15 + ... +x2 + x + 1) (x34 + x17 + 1)

Rõ ràng: x50 + x49 + ... + x2 + x  + 1 chia hết cho x16 + x15 + ... x + 1. Kết quả của phép chia là : x34 + x17 + 1  

Ví dụ 4: Chứng minh đa thức a3 + b3 +c3 - 3abc chia hết cho đa thức a +b +c

Đặt A = a3 + b3 + c3 - 3abc; B = a + b + c.Dự đoán đa thức A phân tích thành nhân tử có một nhân tử là a + b + c.

Ta có: A = a3 + b3 + c3 - 3abc 

= a3+a2b+a2c+b2+b3+b2c+c2a +c2b +c3-a2b-ab2-abc-a2c-acb-ac2-acb-b2c - bc2 

= a2(a+b+c) + c2 (a + b + c)-ab (a + b + c) -ac (a + b + c) -bc (a +b+c)

= (a + b + c) (a2 + b2 + c2 - ab - ac - bc)

= B. (a2 + b2 + c2 - ab - ac - bc)

Vậy đa thức A chia hết cho đa thức B.

Ví dụ 5:  
Cho 
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CMR:
 
[image: image24.wmf]n

n

n

n

n

n

c

b

a

c

b

a

+

+

=

+

+

1

1

1

1

 với n lẻ.

Ta có:
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         => (cb + ac +ab) (a + b + c) = abc.

         => abc + b2c + bc2 + a2c + abc + ac2 + a2b + ab2 + abc = abc


=> (abc + b2c) + (bc2 + ac2) + (a2c + abc) + (a2c + ab2) = 0


=> bc (a + b) + c2 (a + b) + ac (a + b) + ab (a + b) = 0


=> (a + b)   (bc  + c2 + ac + ab) = 0


=> (a + b)  [ c (b +c) + a (b + c) ]   = 0 -> (a + b) (b + c) (a + c)  =0


=> a + b = 0 => a = -  hoặc b + c = 0 => b = - c

Hoặc a + c = 0 => a = - c

VÌ n lẻ nên  a2 = -bn hoặc bn = - c2 hoặc an = - cn
Thay vào ta suy ra đi?u phải chứng minh.

Dạng 3: Áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử để giải một số dạng phương tŕnh.

a) Giải phương tŕnh nghiệm nguyên.

Ví dụ 1: Tìm nghiệm nguyên của phương tŕnh: xy – x – y = 2
Ta có: xy – x – y = 2 
[image: image26.wmf]Û

 x(y – 1) – (y - 1) = 3 
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 (x – 1)(y – 1) = 3
Ta có các trường hợp sau:
Trường hợp 1: 
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Trường hợp 2:  
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Trường hợp 3:  
[image: image30.wmf]134

   (TM)

112

xx

yy

-==

ìì

Û

íí

-==

îî

 

Trường hợp 4: 
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Vậy nghiệm của phương tŕnh: (2;4); (0;-2); (4;2); (-2;0)
Ví dụ 2: Tìm nghiệm nguyên của phương tŕnh: 3xy + x – y = 1
Ta có: 3xy + x – y = 1 
[image: image32.wmf]Û

 9xy + 3x – 3y = 3 
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 (9xy + 3x) – 3y = 3
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3x(3y + 1) –(3y + 1) = 2 
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(3x - 1)(3y + 1) = 2

Ta có các trường hợp sau:
Trường hợp 1: 
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31132

3

   ()

312311

3

x

xx

yy

y

ì

=

ï

-==

ìì

ï

ÛÛ

ííí

+==

îî

ï

=

ï

î

kh«ng tháa m·n

 

Trường hợp 2:  
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Trường hợp 3:  
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Trường hợp 4: 
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Vậy nghiệm của phương tŕnh: (0;-1); (1;0)
Ví dụ 3: Tìm nghiệm nguyên của phương tŕnh: x + xy + y +2 = 0


Ta có: x + xy + y +2 = 0 
[image: image40.wmf]Û

 x(y +1) + (y + 1) = -1
[image: image41.wmf]Û

 (x + 1)(y+1) = -1

Ta có các trường hợp sau:
Trường hợp 1: 
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Trường hợp 2:  
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Vậy nghiệm của phương tŕnh: (0;-2); (-2;0)
Dạng 4:  Giải phương tŕnh bậc cao
Ví dụ 1:  Giải phương tŕnh:  ( 3x - 5 )2 -( x - 1 )2 = 0

Giải: Ta có:      ( 2x - 5 )2 -( x - 1 )2 = 0


[image: image44.wmf]Û

  ( 2x - 5 + x - 1 )(2x - 5 - x + 1) = 0
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 ( 3x - 6)(x - 4) = 0 
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Vậy tập nghiệm của phương tŕnh đã cho là: S = {2; 4}
Ví dụ 2:  Giải phương tŕnh: (x + 1)(x + 2)(x+ 3)(x+ 4) - 24 = 0

Giải : Ta có  (x + 1)(x + 2)(x+ 3)(x+ 4) - 24 = 0

[image: image47.wmf]Û

 [(x + 1))(x+ 4)][(x + 2)(x+ 3)] - 24 = 0

[image: image48.wmf]Û

 (x2 + 5x +4)(x2 + 5x +4) – 24 = 0

Đặt t = x2 + 5x + 5 ta được phương trình: (t – 1)(t + 1) – 24 = 0
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 t2 – 1 – 24 = 0
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 t2 – 52 = 0 
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 (t – 5)(t + 5) = 0 
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Với t = - 5 ta có: x2 + 5x + 5 = -5 
[image: image54.wmf]Û

x2 + 5x + 10 = 0 
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 x2 + 2.x.
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Với t = 5 ta có: x2 + 5x + 5 = 5   
[image: image60.wmf]Û

 x2 + 5x = 0 
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 x(x + 5) = 0
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Vậy tập nghiệm của phương tŕnh đã cho là: S = {0; -5}
Dạng 5:  Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức:
Ví dụ 1: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: A= 15- 2x – x2
Ta có A = 15- 2x – x2 = 16 – (x2 + 2x + 1) = 16 – (x + 1)2 
[image: image64.wmf]£
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Dấu “=” xảy ra 
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 x + 1 = 0 
[image: image66.wmf]Û

 x = -1

Vậy Max A = 16 
[image: image67.wmf]Û

 x = -1
Ví dụ 2: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:  B = 1 + 2x – 2x2 

Ta có: B = 1 + x – x2 = 1 – 2(x2 – x ) = 1 – (x2 – 2.x.
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Dấu “=” xảy ra 
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 x -  
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Vậy Max B = 
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Ví dụ 3: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: C = x2 +6x – 3

Ta có C = x2 +6x – 3 = (x2 +2.x.3 + 9 – 9) - 3 = (x + 3)2 -12 
[image: image85.wmf]³

  -12

Dấu “=” xảy ra 
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x + 3 = 0 
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 x = -3

Vậy Min C = -12 
[image: image88.wmf]Û

 x = - 3

Ví vụ 4: tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: D =  2x2 + 3x + 5

Ta có: D =  2x2 + 3x + 5 = (2x2 +3x) + 5 =  2(x2 +
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Dấu “=” xảy ra 
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Bài tập vận dụng:

Phân tích các đa thức thành nhân tử.


1) x3 - 4x2 + 8x - 8


2) x2y + xy2 +  x2z + xz2 + yz2 + 2xyz


3) x2 + 7x + 10


4) y2 + y - 2


5) n4 - 5n2 + 4


6) 15x3 + x2 – 2x

7) bc (b - c)  ac (a - c) + ab (a - b)


8) ab (a - b) - ac (a + c) + bc (2a + c - b)


9) x4 - 2x3 + 3x2 - 2x  + 1


10) x4 - 4x3 + 10x2 - 12x + 9


11) (x2 + x) (x2 + x + 1) - 2


12) (x + 1) (x + 2) (x + 3) (x + 4) - 3


13) Từnh nhanh số trí của biểu thức sau với.


a)  x = - 5
[image: image107.wmf]4
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P = (x+ 2)2 - 2 (x + 2) (x - 8) + (x - 8)2

b) a = 5,75;

b = 4,25


Q = a3 - a2b - ab2 + b3

14) CMR biểu thức (2n + 3)2 - 9 chia hết cho 4 với mọi n nguyên.


15) CM biểu thức 
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 là số nguyên với mọi số chẵn n.


16) Chứng minh đa thức:    
x79 + x78 + ... + x2 + x+ 1 chia hết cho đa thức x19 + x18 + ...  + x2 + x + 1.

17) Cho a + b + c = 0. Tính giá trị biểu thức:\


A = (a – b)c3 + (c-a)b3 + (b – a)a3


18) Cho các số x, y, z thỏa mãn điều kiện: x + y + z = 1 và x3 + y3 + z3 = 1

Tính giá trị biểu thức M = x2014 + y2014 + z2014

19) Cho a, b, c là ba số dương. 
Chứng minh: (a + b)(b + c)(c + d) = 8 abc 
[image: image109.wmf]Û

 a = b = c

20) Giải phương trình:  (x + 1)(x + 2)(x+ 3)(x+ 4) - 3 = 0
PHẦN THỨ 3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
   Trên đây tôi đã đưa ra một suy nghĩ mà khi giảng dạy "PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH MHÂN TỬ. ÁP DỤNG VÀO GIẢI CÁC BÀI TẬP CÓ LIÊN QUAN" cho việc cũng cố các kiến thức có học sinh đại trà cũng như bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 ở trường THCS Quảng Phúc tôi đã tự nghiên cứu và cho học sinh áp dụng và đạt được kết quả cao. Hầu hết học sinh nắm được kiến thức và yêu thích học kiến thức này.
Kết quả khảo sát sau khi học xong chuyên đề này:

	Sĩ số


	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu kém
	Từ TB

trở lên

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	38
	5
	13,2
	11
	28,9
	20
	52,6
	2
	5,3
	36
	94,7


Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân tôi rút ta qua nhiều năm thức tế giảng dạy xin được giới thiệu với bạn đọc, các em học sinh, các bậc cha mẹ học sinh  tham khảo. Rất mong bạn đọc tham khảo và góp ý cho tôi để nội dung phong phú và hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

	XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG
	Thanh hóa, ngày 20 tháng 4 năm 2014

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.

Nguyễn Bá Phú


                                                                    Người thực hiện:

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1) Một số vấn đó đổi mới ph​ơng pháp dạy học môn toán ở tr​ường THCS.

2) Sách h​ướng dẫn giảng dạy môn toán lớp 8.

3) Sách giáo khoa toán 8.

4) Tài liệu Bồi dưỡng th​ường xuyên môn toán chu kỳ 2004-2007

5) Toán nâng cao và các chuyên đề Đại Số 8.
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